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Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam có quy mô thương mại nông sản 
thực phẩm lớn đáp ứng nhu cầu của hơn 20 triệu người, nhưng liên kết 
ở cấp độ vùng cho cung ứng và thương mại thực phẩm an toàn vẫn 
còn nhiều khó khăn và chưa có cơ chế pháp lý cụ thể. Lý do chủ yếu là 
việc quản lý theo địa giới hành chính vẫn còn là yếu tố chia cắt chuỗi 
cung ứng thực phẩm hướng đến sản xuất và tiêu thụ an toàn. Do vậy, 
việc tìm ra một cơ chế liên kết vùng nhằm giải quyết mối liên kết sản 
xuất và tiêu dùng đạt chuẩn an toàn thực phẩm giữa TP. Hồ Chí Minh, 
các đô thị lớn và các vùng sản xuất nông nghiệp thuộc vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này áp dụng tiếp 
cận định tính, với các phương pháp khảo sát, phỏng vấn, hội thảo, phân 
tích tình huống, phân tích chính sách với đối tượng là các chuỗi cung 
ứng thực phẩm hiện đại và truyền thống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 
và các tỉnh thành thuộc vùng. Thông tin phân tích cho phép đề xuất 
một số giải pháp thiết thực cho xây dựng chính sách phát triển liên kết 
vùng bảo đảm an toàn thực phẩm. 
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Abstract 

The Southern Key Economic Region has a large scale of agricultural and 
food trade to meet the needs of more than 20 million people. However, 
inner-regional connection for safe food supply and trade is still in 
difficulty when food chain is disjointedly managed by administrative 
boundaries. Therefore, it is necessary to find a regional linkage 
mechanism to solve food safety of supply chain in Ho Chi Minh City, 
other large cities, and agricultural production areas in the Southern Key 
Economic Region. This study uses qualitative approach, with various 
methods as surveys, interviews, seminars, case analysis, policy analysis 
to apply for the study of modern and traditional food supply chains in 
Ho Chi Minh City and other provinces in the region. The analytical 
information allows proposing a number of practical solutions for the 
development of regional linkage development policies to ensure food 
safety. 

 

1. Bối cảnh nghiên cứu 

Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Đây là vùng kinh tế - xã hội có quy mô 
dân số hơn 20 triệu người, có nhiều đô thị lớn, tiêu thụ một lượng lớn nông sản thực phẩm. Đây cũng 
là vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn cung ứng nông sản thực phẩm cho các đô thị lớn 
trong cả vùng. Trong nhiều năm qua, TP.HCM đã xây dựng hệ thống bán lẻ, hệ thống các doanh 
nghiệp cung ứng thực phẩm đầu mối, các chợ đầu mối, xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản thực 
phẩm nhằm phát triển hệ thống thương mại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và cải thiện 
quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Vai trò của các hệ thống phân phối hiện đại và các chợ đầu mối 
là không thể thiếu được trong kết nối giữa nơi sản xuất – cung ứng và nơi tiêu thụ. Ở TP.HCM và các 
tỉnh, các hệ thống phân phối hiện đại đang phát triển mạnh mẽ và phần nào bảo đảm được các quy 
định về ATTP. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 70% nông sản thực phẩm được phân phối theo kênh thương 
mại truyền thống là các chợ dân sinh không được kiểm soát chặt chẽ về ATTP. 

Hiện nay, sự liên kết ở cấp độ vùng cho cung ứng và thương mại thực phẩm an toàn vẫn còn nhiều 
khó khăn, chưa có cơ chế pháp lý cụ thể, khi mà quản lý theo địa giới hành chính vẫn còn là yếu tố 
chia cắt chuỗi cung ứng thực phẩm hướng đến sản xuất và tiêu thụ an toàn. Do vậy, việc tìm hiểu cơ 
chế vận hành của các chuỗi cung ứng thực phẩm và từ đó đề xuất cơ chế liên kết vùng nhằm giải 
quyết mối liên kết sản xuất và tiêu dùng đạt chuẩn ATTP giữa TP.HCM, các đô thị lớn và các vùng 
sản xuất nông nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hết sức cần thiết.  

Nghiên cứu này tập trung giải quyết các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau đây: 

- Mục tiêu 1: Đánh giá hiện trạng các chuỗi cung ứng thực phẩm tại TP.HCM và các tỉnh thành 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

- Mục tiêu 2: Đánh giá các tiềm năng kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm giữa các 
tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP.HCM. 
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- Mục tiêu 3: Đề xuất các hàm ý chính sách thúc đẩy kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản thực 
phẩm giữa các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP.HCM theo cơ chế quản lý 
thể chế liên kết vùng.  

Phạm vi nghiên cứu bao gồm ba ngành hàng thịt heo/thịt gia cầm, trứng, rau là những thực phẩm 
tươi sống quan trọng được tiêu dùng hàng ngày. Không gian nghiên cứu là các tỉnh thuộc vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam. Về phía cung, phạm vi nghiên cứu đối với thịt heo và thịt gia cầm gồm các 
tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM; và đối với rau củ 
quả là các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Lâm Đồng, TP.HCM. Nghiên cứu về cầu tiêu dùng 
tập trung ở TP.HCM. Thông tin và số liệu thực tế được thu thập từ phỏng vấn, khảo sát trong giai 
đoạn 2017–2020. 

2. Tổng quan và khung phân tích 

Quản lý ATTP là công tác quản lý nhà nước quan trọng, được các chính phủ chú trọng thực hiện. 
Trên thế giới, có hai mô hình quản lý chủ yếu, bao gồm mô hình tập trung và mô hình phân tán. Mô 
hình quản lý tập trung có đặc trưng là tập trung vào một đầu mối cấp quốc gia, như mô hình của Hoa 
Kỳ với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration – FDA) 
(FDA, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d; National Sustainable Agriculture Coalition, 2018), Liên minh 
châu Âu với Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (European Food Safety Agency – EFSA) (EFSA, 
2018). Mô hình phân tán có đặc trưng vài cơ quan quản lý Nhà nước cùng tham gia vào công tác quản 
lý ATTP theo chức năng và phân công. Điển hình là mô hình quản lý của Nhật Bản, Trung Quốc, 
Thái Lan, và Việt Nam (Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, 2018a, 2018b; Department of 
Science Service Thailand, 2014; Government of Thailand, 1979; Japan Engineering and Consulting 
Firms Association, 2006; Jonker và cộng sự, 2004; Wu & Zhu, 2014a, 2014b; World Bank, 2017; 
Quốc hội, 2010, 2018; Thủ tướng Chính phủ, 2020). 

Ở cấp độ địa phương, Việt Nam đang thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất, một đầu mối tại 
TP.HCM với thể chế Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM (Ban Quản lý An toàn thực phẩm 
TP.HCM, 2018a, 2018b; Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, 2018).  

Về các tiêu chuẩn ATTP, luật pháp Việt Nam quy định quản lý sản xuất theo quy chuẩn sản xuất 
an toàn sinh học trong khi đó, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP1 không có tính chất bắt buộc (Quốc 
hội, 2018). Theo World Bank (2017), quản lý ATTP ở Việt Nam chưa bảo đảm khi mà hệ thống phân 
phối truyền thống còn đóng vai trò chủ yếu trong ngành thực phẩm. 

Từ kết quả tổng quan và áp dụng tiếp cận phân tích chuỗi giá trị, khung phân tích của nghiên cứu 
được thể hiện như Hình 1 dưới đây: 

 

 

 
1 VietGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Tiêu 
chuẩn này do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm nông nghiệp. VietGAP là 
những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường 
và truy nguyên nguồn gốc sản xuất. 
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Hình 1. Khung phân tích chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng  
bảo đảm ATTP 

3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 

Các nội dung được đặt ra để giải quyết mục tiêu nghiên cứu là: 

- Nội dung 1: Khảo sát, thu thập thông tin để đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ nông sản 
thực phẩm an toàn. 

- Nội dung 2: Tìm hiểu, đánh giá và phân tích các hoạt động liên kết dọc ở hệ thống thương mại 
hiện đại và hệ thống chợ truyền thống ở TP.HCM. 

- Nội dung 3: Thảo luận với các bên liên quan để tìm ra phương thức cải thiện cơ chế kiểm soát 
ATTP giữa các cơ quan chức năng trong vùng. 

- Nội dung 4: Đề xuất các hàm ý chính sách trong ngắn hạn và dài hạn kết nối sản xuất và tiêu thụ 
nông sản thực phẩm liên kết vùng. 

Tác giả chủ yếu sử dụng tiếp cận định tính để giải quyết mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp 
nghiên cứu cụ thể là: (1) Khảo sát, phỏng vấn, hội thảo; và (2) Phân tích tình huống, phân tích chính 
sách. Tác giả đã tiến hành khảo sát ở năm 2018, bao gồm 7 doanh nghiệp đầu mối cung ứng thực 
phẩm, 3 chợ đầu mối. Tác giả đã tổ chức tọa đàm, phỏng vấn chuyên gia, hội thảo trong hai năm 2019 
và 2020 với nhiều cá nhân, địa phương liên quan, và 3 hội thảo chính thức. Một số nguồn thứ cấp từ 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM được 
sử dụng để đánh giá mô hình vận hành của các chuỗi cung ứng thực phẩm trong khuôn khổ pháp  
lý ATTP.  

Chuỗi cung ứng thực phẩm hiện đại 

Chuỗi cung ứng thực phẩm truyền thống 

Bối cảnh chính sách, thể chế quản lý và các hoạt động vận hành của Nhà nước, tỉnh, thành phố về an toàn thực phẩm 

Người sản xuất 
Thương lái địa 

phương 
Người tiêu dùng 

Thương lái bán sỉ / 

Chợ đầu mối 

Nhà thu mua, 

cung ứng 
Người tiêu dùng 

Công ty thực phẩm, 

siêu thị 
Người sản xuất 

Các hoạt động liên kết, quản trị, vận hành, kiểm soát an toàn thực phẩm của các tác nhân trong chuỗi cung ứng thực phẩm 
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Kết quả nghiên cứu được rút ra từ các khảo sát, phỏng vấn, hội thảo, phân tích tình huống, phân 
tích chính sách, và phối hợp với các thông tin thứ cấp để phân tích sâu các vấn đề nghiên cứu.  

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Hiện trạng tổ chức sản xuất nông sản thực phẩm đạt chuẩn an toàn  

4.1.1. Hiện trạng quản lý sản xuất và an toàn thực phẩm  

Hiện nay, TP.HCM đang thực hiện thí điểm mô hình quản lý ATTP hợp nhất với đầu mối là Ban 
Quản lý ATTP Thành phố. Trong khi đó, các tỉnh, thành khác vẫn tổ chức quản lý ATTP theo mô 
hình phân tán giữa các cơ quan quản lý cấp tỉnh thuộc 3 ngành nông nghiệp, y tế và công thương, 
trong đó ngành y tế là đầu mối.  

Các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và ATTP ở các tỉnh, thành phố hiện nay chủ yếu 
áp dụng quản lý sản xuất theo quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học đối với sản phẩm trồng trọt và 
chăn nuôi vì tính chất bắt buộc về pháp lý và có những chính sách hỗ trợ tùy thuộc vào nguồn lực của 
địa phương. Trong khi đó, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP không có tính chất bắt buộc và chỉ tùy 
thuộc vào yêu cầu của kênh thị trường tiêu thụ. Các tỉnh thường hỗ trợ thực hiện các dự án chăn nuôi, 
trồng trọt theo quy chuẩn an toàn, có cấp chứng nhận cho các hộ và trang trại thực hiện đúng quy 
chuẩn. Hầu hết các tỉnh khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã (HTX) để quản lý việc sản xuất 
thực phẩm an toàn và nhận hỗ trợ tập thể, đồng thời chỉ hỗ trợ kinh phí thực hiện và chứng nhận 
VietGAP lần đầu cho HTX nông nghiệp. Hiện đã có nhiều tổ chức chứng nhận VietGAP hoạt động ở 
các tỉnh, đủ sức thực hiện chứng nhận trên địa bàn các tỉnh. Tuy vậy, diện tích và quy mô sản lượng 
rau đạt tiêu chuẩn VietGAP chỉ ước tính dưới 5% tổng quy mô sản xuất ở các tỉnh, thành sản xuất.  

Các tỉnh có thế mạnh về ngành chăn nuôi gia súc gia cầm như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, 
Tiền Giang đều tổ chức quy hoạch vùng sản xuất an toàn sinh học, áp dụng các quy chuẩn chăn nuôi 
và quy chuẩn giết mổ an toàn sinh học. Tuy nhiên, không có thông tin thống kê chính thức chỉ ra quy 
mô nuôi gia súc gia cầm chưa áp dụng quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học hoặc tiêu chuẩn VietGAP. 

Người sản xuất có thể chọn lựa sản xuất theo quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học hoặc tiêu chuẩn 
VietGAP, hoặc sản xuất tự do. Do đó, phần lớn hộ gia đình và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thường không 
đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, trong khi, các trang trại quy mô lớn, các doanh nghiệp nông nghiệp 
thường áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn này theo yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại. Nhìn 
chung, các hệ thống sản xuất nông sản thực phẩm truyền thống, nhất là ở các đơn vị nhỏ lẻ hầu như 
không thể bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Ở kênh phân phối truyền thống, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt chỉ thực hiện được từ 
thương lái thu gom cho đến giết mổ và phân phối về các chợ đầu mối. Tình hình truy xuất nguồn gốc 
cũng còn rất nhiều hạn chế tương tự đối với sản phẩm thịt gia súc gia cầm khác và rau quả. Việc 
chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu tập thể và cá nhân, cung cấp các giải pháp 
ứng dụng cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã vạch, mã QR cho sản phẩm đạt chuẩn theo yêu 
cầu của nhà sản xuất đang được các địa phương thực hiện nhưng chưa rộng khắp. 

Các tỉnh thành trong Vùng chưa xây dựng quy hoạch kế hoạch sản xuất chung và tiêu thụ nông 
sản phẩm và cũng chưa có hệ thống thông tin chung. Hệ thống thông tin thị trường của khu vực tư 
nhân còn rời rạc, thiếu kết nối.  
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Khó khăn trong phối hợp quản lý ATTP giữa địa phương tiêu thụ và địa phương sản xuất cũng là 
rào cản tiêu thụ nông sản đạt chuẩn ATTP. Trước tiên, các địa phương sản xuất và địa phương tiêu 
thụ chưa thống nhất với nhau về các thủ tục quản lý ATTP. Các khác biệt này làm cho kênh phân phối 
bị gián đoạn, hoặc tạo thêm rào cản gia nhập, và chứng tỏ các địa phương chưa có lòng tin lẫn nhau 
về chất lượng công tác quản lý ATTP.  

4.1.2. Áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của hộ gia đình nông dân 

Chính quyền các tỉnh đều có xu hướng đánh giá rằng phần lớn nông dân có đủ kiến thức thực hiện 
VietGAP, có nhận thức tốt về sản xuất thực phẩm an toàn, và sẵn sàng áp dụng, nhưng không áp dụng 
vì các lý do khác nhau. Khảo sát các hộ sản xuất cũng cho thấy kết quả tương tự. 

- Về phương diện sản xuất, việc ghi nhận quá trình sản xuất cùng các loại vật tư nông nghiệp vào 
nhật ký sản xuất và các biểu mẫu theo VietGAP lại phức tạp đối với nông dân, và hầu như họ chưa 
có thói quen ghi chép. Chi phí huấn luyện, áp dụng, chứng nhận, tái chứng nhận VietGAP cũng là 
một rào cản tài chính; mặc dù không lớn đối với trang trại nông nghiệp nhưng lại quan trọng đối với 
nông hộ nhỏ. 

- Về phương diện tiêu thụ, sản phẩm VietGAP không được phân biệt với sản phẩm thông thường 
trên thị trường truyền thống, do đó không khuyến khích người sản xuất. Ở kênh phân phối hiện đại, 
các siêu thị chỉ thu mua một phần sản phẩm VietGAP (khoảng 20%). Phần còn lại nông dân vẫn phải 
tiêu thụ thông qua các kênh thương mại thông thường và không có phân biệt sản phẩm về chủng loại 
và giá cả. Vì vậy, người sản xuất gặp khó khăn trong việc tiêu thụ lượng sản phẩm không bán được 
cho kênh phân phối hiện đại, nhận các rủi ro và thiệt hại tài chính; vì lẽ đó, họ không muốn áp dụng 
VietGAP. Mặt khác, sự lệ thuộc của nông hộ nhỏ vào nguồn cung ứng tài chính từ hệ thống thương 
lái cũng là rào cản áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn ATTP. Trong trường hợp này, hệ thống thương 
lái có vai trò quyết định đối với thành bại của việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn ATTP. Chỉ khi 
nào các kênh bán lẻ bắt buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn ATTP cho sản phẩm thì hệ thống thương 
lái mới có thể thay đổi hành vi. Ở một vài địa phương, ví dụ như tỉnh Lâm Đồng, hiện đang hình 
thành quan hệ nông hộ trồng rau theo hình thức gia công cho thương lái, tương tự như ở ngành chăn 
nuôi gà thịt. Do đó, nông dân hoàn toàn không quan tâm đến sản xuất an toàn, mà lệ thuộc hoàn toàn 
vào phương thức canh tác và hóa chất nông nghiệp mà thương lái cung cấp và yêu cầu áp dụng. 

Rào cản tâm lý của người sản xuất mà chủ yếu là hộ nông nghiệp cũng hạn chế việc mở rộng quy 
mô canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. Nông dân thường quan tâm tới lợi ích ngắn hạn hơn lợi ích lâu 
dài và bền vững. Đối với cácHTX, thành viên tham gia cũng chưa thấy được các lợi ích thực sự mà 
việc sản xuất hợp tác mang lại. 

4.1.3. Hệ thống tổ chức sản xuất và vấn đề an toàn thực phẩm 

Vì quy mô sản xuất của nông dân nhỏ lẻ và manh mún, chi phí áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tương 
đối cao và hạn chế người áp dụng; từ đó điều này dẫn đến hệ quả là người sản xuất không đủ điều 
kiện áp dụng truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn ATTP. Đối với chăn nuôi gia súc gia cầm, việc 
áp dụng quy chuẩn chăn nuôi an toàn sinh học và tiêu chuẩn VietGAP có hiệu quả hơn khi sản xuất 
với quy mô lớn. Các trang trại hoặc doanh nghiệp nông nghiệp có lợi thế vốn và thị trường để đầu tư 
đạt chuẩn. Ngược lại, các hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô nhỏ lẻ, nhất là đối với 
chăn nuôi gia cầm bán tập trung như gà thả vườn, vịt chạy đồng thường không đủ điều kiện vốn và 
thị trường để đầu tư đạt chuẩn. 
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Nhìn chung, mô hình hoạt động của các HTX nông nghiệp còn kém hiệu quả. HTX cũng khó phát 
triển các kênh phân phối trực tiếp và đa dạng đến các chuỗi bán lẻ khác nhau. Các HTX cũng phải 
cạnh tranh lẫn nhau về giá và chiết khấu khi muốn đưa hàng vào tiêu thụ ở các kênh phân phối hiện 
đại; và khó mở rộng quy mô sản xuất do không mở rộng được quy mô tiêu thụ hoặc đa dạng hóa các 
kênh tiêu thụ. Các HTX khó có khả năng mở rộng diện tích khi quy mô của HTX có hạn, hoặc là khó 
mở rộng thông qua tiếp nhận các thành viên mới của HTX hoặc tham gia sản xuất vệ tinh. Ngoài ra, 
các HTX không bảo đảm được tính tuân thủ chặt chẽ về các các yêu cầu sản xuất an toàn của các 
thành viên mới. 

Mặc dù vậy, việc hỗ trợ phát triển các hình thức HTX để sản xuất đạt chuẩn ATTP vẫn là một chủ 
trương đáng thực hiện vì nhiều lý do khác nhau như tăng quy mô sản xuất nông sản hàng hóa để tạo 
điều kiện tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, dễ áp dụng thực hiện và chứng nhận tập thể các quy 
chuẩn hoặc tiêu chuẩn sản xuất, giúp vượt qua các rào cản của nông hộ đơn lẻ khi sản xuất và tiếp 
cận thị trường. 

Nhìn chung, cả cá nhân và hộ gia đình cũng như HTX đều có khó khăn chung về áp dụng quy 
chuẩn và tiêu chuẩn hướng đến sản xuất và tiêu thụ theo hướng ATTP. Tuy vậy, xét theo hiệu quả 
quy mô hướng đến liên kết vùng thì HTX sẽ có nhiều ưu thế hơn và nên ưu tiên về mặt chính sách. 

4.2. Các khó khăn trong tiêu thụ nông sản an toàn 

Kết quả khảo sát, phỏng vấn cho thấy có sự phân hóa rõ ràng ở hành vi tiêu dùng thực phẩm an 
toàn của người tiêu dùng. Một bộ phận người tiêu dùng có thu nhập cao mong muốn và quan tâm thực 
sự đến tiêu dùng nông sản an toàn. Trong khi đó, phần lớn người tiêu dùng có thu thập trung bình và 
thấp có mong muốn tiêu dùng nông sản an toàn nhưng vẫn phải mua nông sản ở hệ thống phân phối 
truyền thống là các chợ bán lẻ. Hệ thống phân phối hiện đại có giới hạn về năng lực tiêu thụ nông sản 
thực phẩm tươi sống vì còn tồn tại song song hệ thống chợ truyền thống, nên chỉ có thể phân phối đáp 
ứng cho khoảng 20%-30% lượng cầu. Nhà sản xuất buộc phải bán lượng hàng VietGAP tồn đọng vào 
các kênh phân phối truyền thống không phân biệt sản phẩm và giá. Điều này dẫn tới việc các nhà sản 
xuất dần từ bỏ hoặc giảm diện tích nuôi trồng theo VietGAP. 

Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cho hộ gia đình hoặc HTX nhằm tăng diện tích VietGAP 
góp phần tăng áp lực cạnh tranh đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại, tăng cơ hội của người 
mới gia nhập, nhưng cũng làm giảm cơ hội của người đã bán hàng cho hệ thống phân phối. Mặt khác, 
chi phí chìm của HTX hoặc người sản xuất nói chung khi muốn phân phối hàng hóa vào kênh phân 
phối hiện đại cũng là một rào cản tài chính quan trọng. 

Đối với hầu hết người sản xuất, giá thu mua sản phẩm đạt chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP2 chưa 
hợp lý so với chi phí thực hiện quản lý bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm ở các kênh phân phối 
hiện đại và chi phí sản xuất của họ. Trong khi đó, các kênh tiêu thụ truyền thống không phân biệt sản 
phẩm VietGAP và sản phẩm thông thường về giá. Nông dân và người sản xuất nói chung chưa chấp 
nhận phương thức thu mua và thanh toán một số kênh tiêu thụ hiện đại, ví dụ như mua trước, thanh 
toán sau theo chất lượng nông sản và chi trả qua tài khoản ngân hàng. Các phương thức thu mua và 
thanh toán này không phù hợp với mong muốn của nông dân. 

 
2 GlobalGAP là viết tắt của Global Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành nông nghiệp tốt Toàn cầu. Gloal GAP là một 
tiêu chuẩn được chứng nhận quốc tế nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe và sự an toàn của người lao động, phúc lợi động 
vật và bảo vệ môi trường. Trọng tâm là sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 
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Thói quen tiêu dùng đơn giản và chưa chú trọng đến ATTP của phần lớn người tiêu dùng cũng là 
một khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm an toàn. Thói quen tiêu dùng thịt nóng của người tiêu dùng Việt 
Nam tạo ra hệ quả là chuỗi cung ứng thịt không có hệ thống kho lạnh và kho mát lưu trữ bảo quản 
thịt, từ đó tác động lại gây ra các khó khăn cho chuỗi giá trị thịt khi muốn lưu trữ để kiểm soát ATTP 
và điều tiết giá cả.  

4.3. Cấu trúc các chuỗi cung ứng thực phẩm 

Thực phẩm tươi sống được phân phối ở TP.HCM chủ yếu được cung cấp từ các vùng cung ứng 
nội địa, mà chủ yếu là từ Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Có hai kênh 
phân phối chủ yếu là: (1) Hệ thống phân phối hiện đại của các chuỗi siêu thị, các công ty sản xuất và 
cung ứng thực phẩm quy mô lớn, và các hệ thống chuỗi cửa hàng riêng, cửa hàng tiện lợi; và (2) Hệ 
thống các chợ dân sinh truyền thống thông qua 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn. Hệ 
thống phân phối hiện đại đáp ứng khoảng xấp xỉ 30% lượng thực phẩm tươi sống tiêu thụ hàng ngày 
và cơ bản bảo đảm được các quy định về ATTP. Hệ thống phân phối truyền thống cung ứng khoảng 
70% lượng thực phẩm tươi sống tiêu thụ hàng ngày và nhìn chung, chưa thể bảo đảm được tính ATTP. 

4.3.1. Các chuỗi cung ứng thực phẩm hiện đại 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn sâu các doanh nghiệp về các chuỗi cung ứng thực phẩm 
hiện đại, bao gồm:  

• Công ty Vissan với chuỗi giá trị thịt heo. 

• Công ty TNHH San Hà với chuỗi giá trị thịt gia cầm. 

• Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food) với chuỗi giá trị trứng gia cầm. 

• Hệ thống siêu thị Co.opmart của Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) 
với chuỗi giá trị thịt heo, thịt gia cầm và rau, kể cả xuất khẩu rau, củ, quả. 

• Siêu thị Big C với chuỗi giá trị rau, kể cả tình huống xuất khẩu rau, củ, quả. 

• Doanh nghiệp Phong Thúy và Hợp tác xã Anh Đào với chuỗi rau tại Lâm Đồng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các chuỗi cung ứng hiện đại có sự liên kết dọc chặt chẽ giữa các 
doanh nghiệp bán lẻ hoặc các doanh nghiệp chế biến với các đầu mối cung ứng nguyên liệu an toàn, 
mà chủ yếu là các doanh nghiệp nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp và các trang trại trồng trọt, 
chăn nuôi theo phương thức sản xuất theo hợp đồng (Contract Farming). Các yêu cầu về quy trình 
sản xuất an toàn, các tiêu chuẩn ATTP phải đạt đều được quy định rõ ràng, chặt chẽ. Tất cả các trang 
trại liên kết với công ty đều đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, đạt các tiêu 
chuẩn VietGAP, ISO, HACCP, và quy trình sản xuất đều được giám sát chặt chẽ. 

Các tỉnh lân cận TP.HCM đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn cung sản phẩm từ thịt 
heo, thịt gà, trứng gia cầm và rau về cả số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh 
vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm như: Vissan, San Hà, V.Food, Siêu thị Co.opmart mặc dù đăng 
ký hoạt động tại TP.HCM và có giá trị doanh số rất cao nhưng sản phẩm đầu vào gần như hoàn toàn 
có nguồn gốc từ các tỉnh thành lân cận. Do đó, bảo đảm một nguồn cung lương thực đủ về số lượng 
và đạt yêu cầu về chất lượng rất cần sự chung tay phối hợp chặt chẽ giữa TP.HCM và các tỉnh là nơi 
cung cấp sản phẩm đầu vào cho các doanh nghiệp tại TP.HCM.  
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Ở hệ thống phân phối hiện đại, vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp bán lẻ và các doanh nghiệp 
sản xuất, cung ứng thực phẩm là yếu tố then chốt. Cơ chế quản lý ATTP được bảo đảm hay không 
tùy thuộc vào năng lực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ các 
doanh nghiệp này. Tăng cường hậu kiểm và thông tin minh bạch có thể là các yếu tố chính sách quan 
trọng cho hệ thống phân phối này. 

4.3.2. Các chuỗi cung ứng thực phẩm truyền thống 

Hệ thống cung ứng thực phẩm truyền thống chủ yếu bao gồm ba chợ đầu mối và mạng lưới hơn 
200 chợ truyền thống ở TP.HCM. Ba chợ đầu mối là: (1) Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức; 
(2) Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn; và (3) Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. 
Kết quả phỏng vấn các Ban quản lý chợ đầu mối cũng như quan sát thực tế có thể cho phép tóm lược 
các vấn đề ATTP của chuỗi cung ứng thực phẩm truyền thống như sau:  

(1) Người sản xuất không chắc chắn có áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và quy chuẩn an toàn sinh 
học hay không. 

(2) Thương lái thu gom và thương lái lớn tại địa phương không yêu cầu nông dân áp dụng bất kỳ 
tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt và tiêu chuẩn ATTP nào. 

(3) Không có bằng chứng cho thấy việc lấy mẫu thực phẩm và phân tích các chỉ tiêu được các cơ 
quan quản lý ngành nông nghiệp và khoa học công nghệ ở các địa phương thực hiện một cách có hệ 
thống, khoa học và tin cậy trước khi chuyển thực phẩm về tới chợ đầu mối. 

(4) Không chắc chắn có các hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý ATTP nào cho thực phẩm trước 
khi về đến địa điểm chợ đầu mối. 

(5) Ngành hàng thịt heo, thịt gà và trứng gia cầm được kiểm soát ATTP tốt hơn vì các tác nhân 
sản xuất, thương lái và cơ sở giết mổ bắt buộc phải tham gia Chương trình nhận diện và truy xuất 
nguồn gốc của TP.HCM mới được bán hàng vào Thành phố. Mặc dù chỉ mới có khả năng nhận diện 
và thông tin truy xuất nguồn gốc từ công đoạn giết mổ nhưng Chương trình này cũng giúp kiểm soát 
được nguồn hàng, tránh được các trường hợp thịt hơi không có nguồn gốc, hoặc không được kiểm 
soát ở công đoạn giết mổ. Dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi một cách tuyệt đối các trường hợp gian 
lận hoặc sử dụng vòng nhận diện giả. 

(6) Cơ chế lấy mẫu, kiểm tra nhanh, phân tích định lượng hiện đang được thực thi tại chợ đầu mối 
chỉ có tác dụng răn đe mà hoàn toàn không có tác động gì trên thực tế để bảo đảm ATTP cho người 
tiêu dùng.  

(7) Không có khả năng kiểm soát chất lượng và ATTP đối với thịt ở giai đoạn bán lẻ. 

(8) Vẫn còn những kênh phân phối trực tiếp từ cơ sở giết mổ heo, trang trại chăn nuôi gà thịt và 
gà trứng ở các địa phương đến các chợ bán lẻ tại TP.HCM và cơ quan quản lý chưa thể kiểm  
soát được. 

Ở hệ thống phân phối truyền thống, vai trò của thương lái cung ứng từ các tỉnh và hệ thống thương 
lái bán sỉ ở ba chợ đầu mối có tính chất quyết định. Hệ thống này không thể bảo đảm được các quy 
định ATTP hiện hành vì sự thiếu tuân thủ của người sản xuất, của thương lái và các trung gian khác. 
Thông tin không cân xứng trên thị trường, thiếu vắng cơ chế chia sẻ trách nhiệm và lợi ích hợp lý 
giữa người sản xuất và các nhà phân phối trung gian, thiếu năng lực kiểm soát ATTP tại nguồn của 
chính quyền địa phương nơi cung ứng là những cản ngại cơ bản cho hệ thống này.  
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Hình 2. Chuỗi cung ứng thịt heo của VISSAN 

 
Hình 3. Chuỗi cung ứng trứng sạch của Vĩnh Thành Đạt (V.Food) 
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Hình 4. Chuỗi cung ứng thịt gia cầm của San Hà Food
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Hình 5. Chuỗi cung ứng rau an toàn của DN Phong Thúy và HTX Anh Đào
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Hình 6. Chuỗi cung ứng rau thông thường tại hệ thống phân phối truyền thống 

 
Hình 7. Chuỗi cung ứng thịt heo tại hệ thống phân phối truyền thống 

5. Các hàm ý chính sách liên kết vùng chủ động theo hướng bảo đảm an toàn 

thực phẩm 

5.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn 

Khi thị trường tạo ra các ngoại tác tiêu cực, các thất bại thị trường thì nhà nước có vai trò điều 
chỉnh, khắc phục thông qua các chính sách, các can thiệp. Trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông 
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sản thực phẩm, vấn đề tồn tại hiện nay là cả thị trường và thể chế quản lý nhà nước đều có một số 
khiếm khuyết quan trọng, bao gồm: (1) thông tin bất cân xứng giữa người sản xuất và người tiêu dùng 
về mức độ ATTP của nông sản thực phẩm; (2) thiếu khả năng chọn lựa thực phẩm an toàn ở hệ thống 
kênh phân phối truyền thống; (3) ngoại tác tiêu cực của việc sản xuất không bảo đảm ATTP; (4) hệ 
thống luật pháp về ATTP chưa đủ chặt chẽ để buộc người sản xuất phải tuân thủ; và (5) các hành vi 
sản xuất không bảo đảm ATTP chưa được chế tài một cách thích đáng. Chính vì vậy, cần có các hành 
động điều chỉnh từ các can thiệp của khu vực công.  

Trong thực tế từ trước đến nay các chính sách nông nghiệp và thương mại nông sản thường tiếp 
cận từ phía cung. Nhất thiết cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề từ phía cầu. Cách tiếp cận này coi vai 
trò của thị trường từ phía cầu là tiên quyết và có tính dẫn dắt cho phía sản xuất từ phía cung. Trên cơ 
sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn có sẵn, TP.HCM có thể và có thẩm quyền vận động, yêu cầu doanh 
nghiệp thống nhất áp dụng các chuẩn này vào việc thu mua hàng hoá nông sản thực phẩm. Chỉ có 
những hàng hóa đạt chuẩn VietGAP, chuẩn ATTP mới được đưa vào lưu thông phân phối trên thị 
trường. Nói cách khác việc đầu tiên là xác lập tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật bắt buộc.  

Tiếp cận này cũng dựa trên thực tế là TP.HCM với vai trò hạt nhân liên kết vùng cùng với những 
khả năng mạnh dẫn dắt, có thể đứng ra chủ trì thiết lập và thực thi những cơ chế và quy định mới, do 
(1) TP.HCM là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của cả vùng, do đó có sức mạnh điều phối; (2) 
TP.HCM có kênh phân phối hiện đại và dẫn dắt thị trường khu vực; (3) TP.HCM có thể kiểm soát 
ATTP thông qua ba chợ đầu mối; (4) TP.HCM có cơ sở pháp lý áp dụng các tiêu chuẩn thống nhất 
căn cứ vào Nghị quyết 54 (Quốc hội, 2017) của Quốc hội cho phép Thành phố ban hành một số cơ 
chế, chính sách đặc thù; và (5) TP.HCM có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý ATTP.  

5.2. Các hàm ý chính sách 

- Hàm ý 1: Nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý ATTP hợp nhất ở cấp quốc gia. Mô hình hợp 
nhất này có ưu thế đáp ứng được nhu cầu quản lý tập trung về một đầu mối của chính phủ và chính 
quyền địa phương, tập trung quản lý xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm, tránh 
được sự phân cắt theo địa bàn hành chính và ngành, lĩnh vực. Mô hình này cũng tạo ra cơ sở cho việc 
thiếp lập hệ thống các cơ quan quản lý ATTP cấp vùng để góp phần giải quyết các vấn đề ở mức độ 
vùng, vượt qua địa giới hành chính các tỉnh, thành phố.    

- Hàm ý 2: Nghiên cứu pháp lý hóa cơ chế kiểm soát ATTP ở cấp độ vùng và xây dựng thể chế 
quản lý ATTP Nhà nước cấp vùng. Thể chế cấp vùng vẫn chưa được quy định ở phân cấp hành chính. 
Tuy nhiên, vẫn có thể phân cấp điều phối và quản lý ATTP ở cấp độ vùng giữa các địa phương có 
nhu cầu liên kết với nhau một cách tự nguyện. Cơ chế liên kết vùng và đồng quản lý ATTP cho phép 
quản lý chuỗi cung ứng từ thượng nguồn cho đến hạ nguồn, thống nhất cơ chế quản lý và các biện 
pháp kiểm soát chuỗi cung ứng, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu quy hoạch 
vùng sản xuất, áp dụng thống nhất tiêu chuẩn và các biện pháp hỗ trợ, tổ chức sản xuất, sơ chế, chế 
biến, vận chuyển, lưu trữ và phân phối sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng. 

- Hàm ý 3: Thống nhất tiêu chuẩn sản xuất nông sản thực phẩm và bắt buộc áp dụng theo lộ trình. 
Cần thiết thống nhất tiêu chuẩn VietGAP với Quy chuẩn sản xuất an toàn sinh học áp dụng cho các 
ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến làm cơ sở cho thiết lập tiêu chuẩn thị trường, bảo 
đảm truy xuất nguồn gốc và tiến tới bắt buộc áp dụng trong cả nước theo lộ trình thích hợp.  
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- Hàm ý 4: Quản lý chặt chẽ sản xuất, thương mại và sử dụng hóa chất nông nghiệp và thực phẩm. 
Các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn cung hóa chất nông nghiệp và thực 
phẩm qua cấp phép lưu hành và tiêu thụ sản phẩm hóa chất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ việc sử 
dụng các chất cấm trong sản xuất và chế biến nông sản, cập nhật thường xuyên danh mục hóa chất bị 
cấm sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Một khi việc sản xuất, thương mại và sử dụng hóa chất nông 
nghiệp và thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ, việc sử dụng hóa chất nông nghiệp có hại sẽ được hạn 
chế tối đa từ nguồn cung, và từ đó, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quản lý ATTP từ phía cầu. 

- Hàm ý 5: Thống nhất pháp lý hóa và áp dụng nhất quán hệ thống tiêu chuẩn hàng hóa cho nông 
sản thực phẩm và có lộ trình phù hợp cho phía sản xuất để áp dụng cho Vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam. Chính quyền TP.HCM và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam liên kết xây dựng 
lộ trình cụ thể trong việc pháp lý hóa việc áp đặt tiêu chuẩn ATTP đối với nông sản thực phẩm. Các 
tiêu chuẩn này sẽ được thiết lập và bắt buộc áp dụng  đối với mọi hàng hóa nông sản thực phẩm được 
tiêu thụ tại TP.HCM trên tất cả các hệ thống kênh phân phối hiện đại và các chợ đầu mối. Lộ trình 
này nên phù hợp về thời gian để phía cung thích ứng và thay đổi.  

- Hàm ý 6: Xây dựng hệ thống thông tin sản xuất và thương mại nông thủy sản cấp độ Vùng. 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam cùng xây dựng cơ chế 
và đầu mối quản lý thông tin thị trường cấp độ vùng để bảo đảm tính cập nhật, tính đầy đủ về thông 
tin dân số, lượng cầu, lượng cung, giá cả tiêu chuẩn ATTP, tiêu chuẩn thị trường để tăng cường khả 
năng tự điều tiết cân đối cung cầu dựa trên thông tin thị trường.  

- Hàm ý 7: Xây dựng quy hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm an toàn cấp độ 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc liên kết xây dựng quy hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng hóa 
nông sản thực phẩm an toàn cấp độ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam dựa trên tiếp cận chuỗi cung 
ứng sẽ là cơ sở cho tổ chức quy hoạch sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và thương mại hàng hóa 
nông sản cho các tỉnh thành, định hướng mục tiêu, quy mô và tiêu chuẩn sản xuất của hộ gia đình, 
hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm.  

- Hàm ý 8: Đầu tư phát triển hệ thống logistics chuyên dùng cho ngành nông sản thực phẩm ở cấp 
độ vùng. Trên nền tảng liên kết vùng và quy hoạch sản xuất cấp độ vùng, các địa phương sản xuất 
xây dựng đề án đầu tư phát triển các cơ sở logistic nông sản thực phẩm ở địa phương sản xuất, kết 
hợp với hệ thống giết mổ công nghiệp và chế biến thực phẩm hiện đại, kho mát, kho lạnh lưu trữ và 
phương tiện vận chuyển đạt chuẩn.  
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Lời cảm ơn 

Bài báo này được rút trích từ một phần kết quả nghiên cứu của Đề án “Xây dựng chuỗi liên kết sản 
xuất – tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm ATTP giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh 
thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tài trợ kinh phí. 
Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 
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